Mẫu số 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018

TÊN DOANH NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


-----
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
Tên dự án đầu tư: ………………………………………………….…………………………….
	STT
	Chỉ tiêu báo cáo
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 

năm 2018
	Ước thực hiện

cả năm 2018
	Tăng/giảm

so với năm 2017
	Ghi chú

	1
	Sản lượng (theo loại sản phẩm)
	
	
	
	
	

	2
	Tổng doanh thu, trong đó:
	đồng
	
	
	
	

	
	2.1. Doanh thu nội địa
	đồng
	
	
	
	

	
	2.2. Doanh thu xuất khẩu
	đồng/USD
	
	
	
	

	3
	Nộp ngân sách nhà nước, trong đó:
	đồng/USD
	
	
	
	

	
	3.1. Thuế nội địa
	đồng
	
	
	
	

	
	3.2. Thuế xuất khẩu
	đồng
	
	
	
	

	4
	Số lao động
	người
	
	
	
	

	5
	Thu nhập bình quân/tháng
	đồng
	
	
	
	

	6
	Vốn đầu tư thực hiện trong kỳ báo cáo
	đồng/USD
	
	
	
	

	7
	Vốn đầu tư thực hiện lũy kế từ khi triển khai dự án đến nay
	đồng/USD
	


*Ghi chú: 
- Vốn thực hiện là số vốn đầu tư hoặc được thay thế bằng tổng tài sản thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo


- Số liệu Tăng giảm so với năm 2017: Lấy số liệu ước thực hiện năm 2018 so với số liệu thực tế năm 2017 theo tỷ lệ phần trăm



- Doanh nghiệp báo cáo số liệu theo từng dự án đầu tư

Người lập báo cáo
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

…………………….
…………………….. 
